
STT Cơ quan 

ban hành
Quyết

định 

Ngày 
ban hành Lĩnh vực

Thủ tục 

cấp xã

Thủy sản (giữ nguyên) 0
Lâm nghiệp (mới 01), (giữ nguyên 02) 0

Nông nghiệp (mới 01), (giữ nguyên 01) Phòng TC-KH 1
Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (giữ nguyên) 0

Thủy lợi 3

Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Khuyến nông 

(giữ nguyên) thẩm quyền Chi cục Trồng trọt và BVTV
1

Trồng trọt (giữ nguyên) 1
Phòng, chống thiên tai (giữ nguyên) 5

Giáo dục và Đào tạo 5
Văn bằng chứng chỉ 0

3 UBND tỉnh Đồng Tháp 1835 01/12/2020 Giáo dục và Đào tạo 0
4 UBND tỉnh Đồng Tháp 573 25/5/2023 Giáo dục và Đào tạo 0
5 UBND tỉnh Đồng Tháp 680 28/6/2022 Giáo dục và Đào tạo 0

Văn hóa cơ sở (giữ nguyên) 3
Thư viện (giữ nguyên) 3
Gia đình (giữ nguyên) 0

Thể dục thể thao (giữ nguyên) 1
7 UBND tỉnh Đồng Tháp 887 09/8/2022 Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 0

06/10/20231041UBND tỉnh Đồng Tháp6

1536UBND tỉnh Đồng Tháp2 03/10/2020

CỦA UBND  CẤP XÃ NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

UBND tỉnh Đồng Tháp1 869 24/8/2023



8 UBND tỉnh Đồng Tháp 808 03/8/2023 Văn hóa cơ sở, và Hương ước, quy ước 0
Hộ tịch (Sửa đổi, bổ sung) 21

Hộ tịch (Mới ban hành) 2
Nuôi con nuôi (Sửa đổi, bổ sung) 3

Bồi thường nhà nước (Sửa đổi, bổ sung) 1
Chứng thực (Sửa đổi, bổ sung) 11

Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sửa đổi, bổ sung) 6
Đăng ký biện pháp bảo đảm (Mới ban hành) 5

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Giữ nguyên) 0
Thành lập và hoạt động của HKD (Sửa đổi, bổ sung) 0

Thành lập và hoạt động tổ hợp tác (Giữ nguyên) 3
11 UBND tỉnh Đồng Tháp 1663 03/11/2021 An toàn thực phẩm (Y tế) 0

Người có công (Liên thông cấp xã, huyện) 1
Phòng, chống tệ nạn xã hội (Liên thông xã, huyện) 1

Bảo trợ xã hội (Liên thông xã, huyện) 7
Người có công (Liên thông xã, tỉnh) 2

Người có công (Liên thông cấp xã, huyện, tỉnh) 20
Bảo trợ xã hội (Liên thông cấp xã, huyện, tỉnh) 3

Người có công (Liên thông cấp huyện, tỉnh) 0
Người có công (cấp xã) 1
Bảo trợ xã hội (cấp xã) 7

Phòng, chống tệ nạn xã hội (cấp xã) 2
Bảo vệ chăm sóc trẻ em (cấp xã) 5

Bảo trợ xã hội (cấp huyện) 0
Giáo dục nghề nghiệp (cấp huyện) 0
Việc làm (cấp huyện NHCSXH) 0

Phòng, chống tệ nạn xã hội (cấp huyện) 0

UBND tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp 825

9 21/9/2023975

09/8/202312

22/9/2023977UBND tỉnh Đồng Tháp10
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13 UBND tỉnh Đồng Tháp 549 12/6/2019

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xoá đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ 

hưởng mai táng phí (Liên thông 3 trong 1)

2

Cấp phép xây dựng 0
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và 

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan 

chuyên môn về xây dựng cấp huyện

0

15 UBND tỉnh Đồng Tháp 1080 03/8/2021 Quy hoạch xây dựng 0
16 UBND tỉnh Đồng Tháp 877 25/8/2023 Công sản - Giá 0

Lưu thông hàng hóa trong nước (Giữ nguyên) 0
Kinh doanh khí (Giữ nguyên) 0

Công nghiệp địa phương (Giữ nguyên) 0
Công chức viên chức 0
Thi đua khen thưởng 5

Tổ chức bộ máy 0
Tổ chức phi Chính phủ (Quản  lý nhà nước về hội) 0

Tôn giáo 10
19 UBND tỉnh Đồng Tháp 1859 07/12/2021 Đất đai 3
20 UBND tỉnh Đồng Tháp 378 15/4/2022 Môi trường 1
21 UBND tỉnh Đồng Tháp 740 17/7/2023 Đa dạng sinh học 1
22 UBND tỉnh Đồng Tháp 1860 07/12/2021 Đất đai (liên thông) 8

Tiếp công dân tại huyện 0
Xử lý đơn tại cấp huyện 0

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 0
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện 0

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện 0
Tiếp nhận yêu cầu giải trình (3 cấp) 1

06/9/2022

21/9/2023

997UBND tỉnh Đồng Tháp14

1676

18 UBND tỉnh Đồng Tháp

17 UBND tỉnh Đồng Tháp 974

23 UBND tỉnh Đồng Tháp

21/7/2022794

04/11/2021 Page 3



Thực hiện việc giải trình (3 cấp) 1
Kê khai tài sản, thu nhập (3 cấp) 1

Xác minh tài sản, thu nhập (3 cấp) 1
Tiếp nhận công dân tại cấp xã 1

Xử lý đơn tại cấp xã 1
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 1

Giải quyết tố cáo tại cấp xã 1
162

                                       PHÓ CHỦ TỊCH

KT.CHỦ TỊCH

167623 UBND tỉnh Đồng Tháp

Tân Phú Đông, ngày 02 tháng 11 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Lê Văn Giàu

Tổng cộng: 

04/11/2021

Page 4



Page 5



Page 6



Page 7



Page 8


